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BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường 
về Dự án Luật Chăn nuôi 

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 Dự án Luật Chăn nuôi được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Chiều ngày 07/6/2018, tại phiên họp thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Chăn nuôi, đã có 75 vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu ý kiến. Tổng Thư ký Quốc hội đã có Báo cáo số 2054/BC-TTKQH tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở Tổ về Dự án Luật này. Chiều ngày 14/6/2018, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật chăn nuôi, đã có 15 vị ĐBQH phát biểu về Dự án Luật này. Sau đây, Vụ KH,CN&MT xin báo cáo tổng hợp ý kiến các vị ĐBQH tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về Dự án Luật Chăn nuôi như sau:  

1- Về sự cần thiết ban hành Luật chăn nuôi

- Đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật chăn nuôi. Có ý kiến cho rằng Luật này ban hành chậm, cần thiết phải có trước Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và Luật Đa dạng sinh học. 

· Có ý kiến còn băn khoăn với tên gọi Luật chăn nuôi vì cho rằng tên gọi này chỉ nêu một công đoạn mà không bao hàm hết ngành kinh tế như thủy sản hay lâm nghiệp. 

2. Về nội dung và bố cục của Dự thảo Luật

- Có ý kiến cho rằng nội dung của Dự thảo Luật đã bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, khắc phục được những tồn tại, yếu kém, bất cập trong hoạt động chăn nuôi hiện nay. 
· Một số ý kiến cho rằng Dự án Luật còn nhiều điều, khoản chưa thống nhất, quy định chung chung, giao Chính phủ hoặc Bộ NN&PTNT quy định. Nhiều quy định trong Dự thảo Luật chưa bao quát hết các đối tượng vật nuôi, chưa có quy định để phát huy lợi thế của vùng, miền trong việc bảo tồn các giống vật nuôi quý hiếm, bảo vệ phương thức chăn nuôi phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số; phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Đa dạng sinh học, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thủy sản, Luật Thú y và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tương thích với Luật Trồng trọt. Bổ sung quy định về chế tài hoặc dẫn chiếu nếu đã được quy định ở các luật khác, bổ sung quy định cụ thể hơn về giống vật nuôi nhân bản vô tính và giống vật nuôi biến đổi gen.
· Có ý kiến nhận thấy chuỗi giá trị trong hoạt động chăn nuôi chưa được cụ thể hóa đầy đủ; các quy định trong Dự thảo Luật vẫn đang làm khó cho người chăn nuôi, cản trở sự phát triển ngành; nhiều quy định sử dụng từ ngữ định tính nhưng chưa được giải thích rõ ràng và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân gây ra việc nhũng nhiễu, khó thực hiện; 
· Một số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật quy định quá nhiều nội dung về cấp phép, cho phép; băn khoăn về tính khả thi của các quy định về khảo nghiệm giống vật nuôi, công nhận giống vật nuôi mới, xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, hành nghề chăn nuôi, khảo nghiệm chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi,... Đề nghị quy định tập trung những nội dung về quản lý nhà nước hoặc đưa vào trong điều kiện từng lĩnh vực. 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại kỹ thuật lập pháp vì có một số điều, khoản chỉ nêu tiêu đề mà không có nội hàm: ví dụ: Điều 14, Điều 34, 35 và 36 về quyền vật nuôi, đối xử nhân đạo... không có nội hàm, không có chế tài để thực hiện. 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung một chương hoặc một số điều quy định về chế biến, bảo quản, mua bán và tiêu dùng để phát triển chăn nuôi bền vững, theo chuỗi; bổ sung cơ chế chính sách để phát triển thị trường trong phần quản lý nhà nước, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu trong chăn nuôi; xây dựng các cơ chế thông thoáng để người chăn nuôi, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được các nguồn hỗ trợ và đặc biệt các khâu có ý nghĩa quan trọng như nghiên cứu, ứng dụng giống tốt, công nghệ nuôi tiên tiến, nghiên cứu thông tin thị trường. Đề nghị bổ sung khuyến khích việc chăn nuôi tập trung, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo được các điều kiện để phát triển giống; bổ sung quy định về “phí và lệ phí trong chăn nuôi”, “thông tin, tuyên truyền về chăn nuôi” và “hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về chăn nuôi”; bổ sung quy định điều kiện vận chuyển đối với động vật chăn nuôi để đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng của động vật và nhân đạo đối với động vật.

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về nghề nuôi chim yến. 

3. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Luật

· Một số ý kiến cho rằng phạm vi điều chỉnh chưa khái quát hết nội dung của Luật; đối tượng vật nuôi được điều chỉnh trong Dự thảo Luật chưa rõ ràng; một số đối tượng vật nuôi trên thực tế nhưng chưa được quy định trong Dự thảo Luật như ong, dế, nhộng, đuông, chim yến, sâm cầm, hươu, tằm,...; bổ sung đối tượng vật nuôi trong các vườn thú.

- Ý kiến khác đề nghị bổ sung nội dung về sản xuất, bảo quản, chế biến, buôn bán sản phẩm chăn nuôi, chế biến, thương mại các sản phẩm chăn nuôi, những vật nuôi phục vụ hoạt động vui chơi giải trí; về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động chăn nuôi vào phạm vi điều chỉnh và có giải thích cụ thể hơn về “hoạt động chăn nuôi”. 

- Có ý kiến đề nghị phân biệt rõ “giống vật nuôi” để tránh mâu thuẫn với “giống thủy sản”, “thức ăn chăn nuôi” với “thức ăn thủy sản” trong Luật Thủy sản; quy định “động vật bán hoang dã gây nuôi” với “động vật hoang dã” trong Luật Lâm nghiệp. 

4. Về giải thích từ ngữ (Điều 3) 

· Có ý kiến bổ sung giải thích các cụm từ: “vật nuôi”, “giống thuần chủng”m “giống cụ kỵ, giống ông bà, giống bố mẹ, giống thương phẩm”, “chăn nuôi”, “vùng chăn nuôi tập trung”, “chăn nuôi trang trại”, “chăn nuôi gia trại”, “chăn nuôi công nghiệp”, “chăn nuôi nhỏ lẻ”, “chăn nuôi không vì mục đích thương mại”, “vùng chăn nuôi an toàn sinh học”, “chăn nuôi bền vững”, “chăn nuôi sạch hơn”, “nghề lấy mẫu thức ăn chăn nuôi”, “động vật bán hoang dã”, “chăn nuôi bán hoang dã”;…

- Khoản 5: đề nghị bổ sung từ “phép” và sửa lại thành “Chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là chế phẩm có nguồn gốc sinh học, hóa học được phép sử dụng trong xử lý chất thải chăn nuôi”; đề nghị sửa là “Chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi là sản phẩm được tạo ra có nguồn gốc sinh học, hóa học được sử dụng trong xử lý chất thải chăn nuôi” cho thống nhất với khoản 17.

- Khoản 6: đề nghị bỏ cụm từ "nhằm mục đích thương mại"; thay cụm từ “cơ sở” bằng từ “nơi”.
- Khoản 14: đề nghị quy định rõ ràng hơn về tính mới của giống vật nuôi mới.

- Khoản 20: đề nghị bỏ cụm từ "trước khi đưa vào sử dụng" ở cuối khoản này. 

· Có ý kiến đề nghị rà soát lại và có khái niệm bao quát và dễ hiểu hơn tại các khoản 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 về các loài động vật, gia cầm, gia súc,… còn nhiều loại đang nuôi chưa được điều chỉnh như hươu, nai, nhím, chim, trĩ, vịt trời, chim yến,…; đề nghị không giao lại cho Bộ NN&PTNT quy định.

· Có ý kiến đề nghị quy định đối với một số động vật như chó và mèo thuộc động vật cảnh hay động vật chăn nuôi vì được nuôi làm cảnh và nuôi để giết thịt.
5. Về nguyên tắc hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi (Điều 4)
- Có ý kiến đề nghị xây dựng Dự thảo Luật để phát triển chăn nuôi bảo đảm 04 nguyên tắc: phát triển kinh tế, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phúc lợi. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định bảo đảm nguyên tắc theo quy hoạch, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp và pháp luật của doanh nghiệp.

- Có ý kiến khác cho rằng nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động chăn nuôi là phát triển chăn nuôi đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước chứ không phải chỉ tạo việc làm và thu nhập cho người chăn nuôi. Ý kiến khác còn băn khoăn Dự thảo Luật chưa toát lên được định hướng kết hợp chăn nuôi hiện đại và chăn nuôi truyền thống.

6. Về chính sách của Nhà nước về chăn nuôi (Điều 5)

- Có ý kiến cho rằng các quy định về chính sách còn chung chung; đề nghị giảm bớt tính bao cấp; quy định tập trung, cụ thể hơn, mang tính định hướng cho toàn bộ Luật; phân định rõ khi nào thì áp dụng chính sách về hỗ trợ, khi nào áp dụng chính sách đầu tư và khi nào thì thực hiện chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện dễ dàng, thống nhất và mang tính khả thi cao.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 5 hoặc Điều 59 nội dung về quy hoạch chăn nuôi hoặc chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; Ý kiến khác cho rằng Điều 5 quy định chính sách của nhà nước về chăn nuôi nhưng không nói đến đối tượng, điều kiện, quy trình, thủ tục, thẩm quyền cho phép để hưởng các chính sách.

· Một số ý kiến đề nghị quy định chính sách quy hoạch ngành chăn nuôi theo lợi thế khu vực, đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn nguồn gen quý hiếm; cụ thể hóa chính sách về thương mại, chế biến sản phẩm chăn nuôi, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để phát triển chăn nuôi; Đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ rủi ro cho người chăn nuôi; phát triển các loài vật nuôi đặc thù để tạo sản phẩm đặc biệt số lượng ít nhưng giá trị kinh tế cao. Đề nghị bổ sung quy định “tạo ra giống vật nuôi có năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và kháng bệnh”. Đề nghị có chính sách bảo vệ giống thuần chủng, bản địa.

- Có ý kiến cho rằng chính sách về đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực trong chăn nuôi còn chưa cụ thể và không đổi mới. Đề nghị có chính sách đầu tư cho vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, xây dựng vùng nguyên liệu chăn nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến trong các hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi; có chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi từ nghiên cứu giống mới, sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ và xuất khẩu phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Đề nghị bổ sung chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ sở chăn nuôi theo quy trình tiết kiệm nước.
 

- Đề nghị có chính sách giải cứu hàng hóa nông sản, thông tin định hướng, dự báo thị trường; hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến lưu thông, tiêu thụ, cơ sở giết mổ, cơ sở buôn bán. Đề nghị có chính sách khuyến khích bảo hiểm trong chăn nuôi như bảo hiểm nông nghiệp; đề nghị các chính sách của Nhà nước cần tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen, chăn nuôi công nghệ cao, chính sách về giống vật nuôi. 

- Có ý kiến đồng tình với chính sách về hỗ trợ thiệt hại và phục hồi giống vật nuôi sau thiên tai, dịch bệnh (khoản 2), đồng thời đề nghị tách nội dung này thành một khoản riêng để thuận lợi cho việc chỉ đạo, thực hiện. Điểm l, khoản 2 về "chi phí khác có tính đặc thù phục vụ công tác quản lý ngành chăn nuôi…” sẽ do ai quy định và quy định như thế nào?

7. Về hợp tác quốc tế trong chăn nuôi (Điều 6)

· Một số ý kiến đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ thực hiện vai trò cầu nối hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế về chăn nuôi; chuyển nội dung Điều 6 về hợp tác quốc tế vào Chương VII quản lý nhà nước về chăn nuôi; có ý kiến cho rằng quy định liệt kê tại khoản 3 là chưa đầy đủ, xem xét có quy định hợp tác quốc tế về thức ăn chăn nuôi. 

- Đề nghị bổ sung quy định về quan hệ hợp tác liên kết trong chuỗi giá trị của chăn nuôi trong nội bộ nước ta, liên kết giữa người chăn nuôi, các nhà doanh nghiệp. Theo đó, sửa đổi tên Điều này thành “quan hệ hợp tác liên kết trong chăn nuôi” bao gồm 2 nội dung hợp tác quốc tế và hợp tác, liên kết trong nước.

8. Về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7) 

- Có ý kiến đề nghị cấm các hành vi: sử dụng thức ăn chăn nuôi có chất cấm, chất gây hại cho sức khỏe con người; sử dụng chất kháng sinh trong chăn nuôi; chất cấm, chất kích thích, hoóc môn tăng trưởng; cấm sử dụng sản phẩm loại thải (cá chết) làm thức ăn chăn nuôi, kinh doanh sản phẩm chăn nuôi mà biết rõ là không đủ an toàn (lợn, gà bệnh), chăn thả gia súc gây mất an toàn giao thông; hành vi gian lận, trục lợi trong quản lý thuốc thú y, kiểm soát dịch bệnh; cấm vứt xác động vật bị bệnh hoặc bị chết ra môi trường xung quanh; cấm buôn bán và sản xuất thức ăn giả; cấm nuôi vật biến đổi gen; cấm tiêu dùng và vận chuyển sản phẩm chăn nuôi hôi thối, vật nuôi bị nhiễm bệnh từ vùng này qua vùng khác; bổ sung cấm vi phạm về an toàn trong khâu chế biến các thành phẩm từ chăn nuôi; cấm ngược đãi, hành hạ gia súc, gia cầm; 
- Khoản 1: đề nghị nghiên cứu lại quy định này và khoản 4, Điều 38 để bảo đảm  tính thống nhất; bổ sung giải thích cụm từ “nội thành, nội thị”. Đề nghị bổ sung “không được phép chăn nuôi trang trại”; cấm chăn nuôi tại các “khu đô thị mới khu công nghiệp, khu gần trường học, bệnh viện...”. Đề nghị bỏ cụm từ ”chăn nuôi nhỏ lẻ không vì mục đích thương mại”. Đề nghị xem lại quy định cấm chăn nuôi trong nội thành, nội thị khi áp dụng đối với các thị trấn, thị xã của khu vực miền núi, quy định cấm chăn nuôi trong khu dân cư. Quy định cấm nuôi động vật bán hoang dã gây nuôi như chim yến thì nên cấm nuôi trong nội thành, nội thị.

- Khoản 2: đề nghị bổ sung cụm từ “gây ô nhiễm” trước cụm từ “môi trường…”. Cấm hoạt động chăn nuôi gây hại sức khỏe, môi trường rất khó thực hiện, ví dụ chim yến. 

· Khoản 3: đề nghị cấm sản xuất kinh doanh giống không đạt tiêu chuẩn. Đề nghị ban hành Danh mục vật nuôi bị cấm.  

- Khoản 6: đề nghị bổ sung nhập khẩu vật nuôi có khả năng đe dọa con người, môi trường, ví dụ ốc bươu vàng, con đuông dừa,... Đề nghị nghiên cứu lại quy định cấm nhập khẩu đối với thịt bò ở Úc, Mỹ, Nhật..., xem xét coi đây nhập khẩu có điều kiện.

- Khoản 7: cấm thông tin sai sự thật trong công bố tiêu chuẩn khó xác định.

- Khoản 8: đề nghị cân nhắc cấm xả chất thải chăn nuôi chưa được xủ lý đạt yêu cầu đối với cơ sở nhỏ, quy mô ở gia đình, dùng tưới cây...

- Khoản 9 trùng với khoản 2; đề nghị cấm chăn nuôi các loại động vật có khả năng xâm hại theo danh mục động vật có khả năng xâm hại và giao cho Chính phủ ban hành danh mục này. Đề nghị phải có danh mục cấm để có cơ sở quản lý. 

- Đề nghị bổ sung 1 khoản cấm về trộm cắp, giết mổ trộm, hủy hoại chăn nuôi ví dụ như trộm chó, mổ trộm trâu bò...

- Đề nghị trong những trường hợp trường hợp sử dụng các hóa chất ngoài danh mục, những hóa chất tuy có trong danh mục nhưng sử dụng sai mục đích thì phải có những hình phạt bổ sung, ví dụ buộc tiêu hủy tất cả những sản phẩm không bảo đảm được an toàn thực phẩm và xử phạt bổ sung người gây ra hành vi đó. 

9. Về quản lý giống vật nuôi (Chương II) 

- Có ý kiến cho rằng quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, lưu giữ, bảo quản mẫu vật di truyền, đánh giá nguồn gen đã được quy định tại Luật Đa dạng sinh học, do đó, đề nghị rà soát để tránh chồng chéo.
· Đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc đối với giống vật nuôi biến đổi gen để để vừa bảo đảm cho con người, vừa bảo đảm về an toàn sinh học, đồng thời là cơ sở để Chính phủ hướng dẫn triển khai.

· Đề nghị đổi tên Chương 2 thành “Giống vật nuôi”; quy định về bảo tồn nguồn gen tại Điều 9 và Điều 10 rất chung chung, không có chiến lược bảo tồn, không có nội dung. 

- Điều 10, khoản 1: đề nghị xem lại cho hợp lý và khả thi, quy định theo hướng nếu cá nhân, tập thể có nguồn gen động vật quý hiếm có trách nhiệm hoặc khuyến khích gửi, chuyển nguồn gen đến các đơn vị chuyên môn, đủ điều kiện để bảo tồn, lưu giữ. Đề nghị xem xét quy định cụ thể Danh mục vật nuôi quý hiếm trong Điều 10, Dự thảo Luật thay thế Quyết định 88/2005/QĐ-BNN về Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn.

- Điều 11, khoản 4 về trao đổi nguồn gien giống vật nuôi quý hiếm mâu thuẫn với Điều 2 về đối tượng áp dụng.

- Điều 13, khoản 3: đề nghị bổ sung quy định điều kiện, cách thức, thủ tục đăng ký và thực hiện đề tài chọn tạo giống vật nuôi theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Sở hữu trí tuệ. 

- Điều 15 về nguyên tắc quản lý chất lượng giống vật nuôi: đề nghị thiết kế thành 3 khoản gồm: 1) điều kiện sản xuất; 2) điều kiện kinh doanh; 3) quản lý giống vật nuôi; phù hợp với quy định của pháp luật về thú y. 

- Điều 16, khoản 4 về danh mục giống vật nuôi: nhất trí với 03 Danh mục, đề nghị hạn chế xuất khẩu những giống vật nuôi đặc trưng; quy trình đưa vào, đưa ra khỏi Danh mục và thẩm quyền ban hành Danh mục. Đề nghị sửa lại tên Điều 16 thành “Danh mục giống vật nuôi bị cấm”; đề nghị có chính sách khuyến khích lai tạo giống để có những giống mới; đề nghị bổ sung Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam. 

- Điều 18: đề nghị xem lại quy định bán giống vật nuôi phải có nhãn hoặc tài liệu kèm theo là không khả thi, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

· Điều 19 về nhãn giống vật nuôi: tính khả thi không cao, khó thực hiện. 

- Đề nghị bỏ Điều 20 về quảng cáo giống vật nuôi vì đã có quy định tại Luật Quảng cáo.

· Đề nghị sửa lại khoản 3, Điều 21 theo hướng quy định việc nhập khẩu giống và các sản phẩm giống đáp ứng tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức đánh giá cho khả thi hơn. 

- Điều 23, khoản 3 quy định Bộ NN&PTNT ban hành trình tự, thủ tục đăng ký khảo nghiệm là trái quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị giao thẩm quyền này cho Chính phủ.
- Điều 24 về nội dung khảo nghiệm: đề nghị quy định cụ thể thế nào là ổn định khi đánh giá tính ổn định, tính đồng nhất để được công nhận là giống vật nuôi mới. 

10. Về quản lý thức ăn chăn nuôi (Chương III)

- Một số ý kiến cho rằng tình trạng hiện nay thức ăn kém chất lượng chủ yếu là của các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, những cơ sở nhỏ và vừa cũng chưa đảm bảo chất lượng đầu ra; điều kiện kho bãi, nhân viên kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu; sử dụng chất cấm; nguyên liệu không được phép sử dụng trong chăn nuôi; sự phân bố của các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi không đồng đều là nguyên nhân gây ra bất hợp lý của giá bán sản phẩm. Công tác kiểm tra, thanh tra; giữa thanh tra, quản lý thị trường và công an, trong công tác kiểm tra vẫn còn có sự chồng chéo, các chế tài xử phạt chưa nghiêm... Do đó, cần quy định chi tiết, cụ thể, chặt chẽ hơn các nội dung về quản lý thức ăn chăn nuôi để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước sản xuất thức ăn chăn nuôi với giá thành nguyên liệu đầu vào thấp, bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng, hạn chế nhập khẩu, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm chăn nuôi, lợi nhuận cho người chăn nuôi. 
- Đề nghị quy định kết hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường có đào tạo ngành nông nghiệp và ngành chăn nuôi trong khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi. Đề nghị bổ sung quy định về thức ăn tự nhiên, thức ăn thô, đồng cỏ...

·  Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan liên quan đến nhập khẩu, quản lý, sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ chế phẩm và hóa chất sử dụng trong thức ăn chăn nuôi; bổ sung quy định các loại thức ăn thông thường mà đồng bào các tỉnh miền núi hay sử dụng. Đề nghị sử dụng mã vạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, các phần mềm để quản lý. 

- Đề nghị quy định khi ban hành các danh mục chất cấm sử dụng và danh mục chất được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi cần lưu ý đến trường hợp sử dụng sai mục đích và sai hàm lượng chất có trong danh mục được phép sử dụng và trường hợp sử dụng chất chưa kịp cập nhật vào các danh mục này. Có ý kiến để nghị chỉ quy định Danh mục chất cấm sử dụng. 

- Có ý kiến cho rằng Danh mục kháng sinh đã giao trách nhiệm rõ ràng cho Bộ NN&PTNT; ý kiến khác đề nghị không giao cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà bổ sung quy định cụ thể trong Dự thảo Luật. Quy định về truy xuất nguồn gốc tất cả các sản phẩm, thực phẩm cần phù hợp với Luật Thú y. Đề nghị cụ thể các quy định liên đến sản xuất kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đồng thời có chế tài nghiêm ngặt. 

- Cần quy định rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng thức ăn chăn nuôi và quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh; nghiên cứu lồng ghép Điều 34 và Điều 36 để làm rõ quy định liên quan tới việc quản lý thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh; đề nghị quy định điều kiện và tiêu chí về trình độ đào tạo để mở rộng cơ hội cho các ngành khác tham gia vào lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

· Đề nghị cần ghi rõ khuyến khích xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo mô hình nhà máy GMP; tạo môi trường thông thoáng, phù hợp với thông lệ quốc tế để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và kiểm định thức ăn chăn nuôi hoạt động. Cần phải kiểm soát, hạn chế thị phần thức ăn chăn nuôi của nước ngoài, có cơ chế chính sách để phát triển chăn nuôi ở các vùng đặc biệt khó khăn.

· Điều 29: Đề nghị bổ sung quy định về công tác kiểm tra về chất lượng của thức ăn chăn nuôi. Đề nghị quy định về trình độ kĩ thuật, trình độ chuyên môn kỹ thuật viên ở các cơ sở khảo nghiệm với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi phải tương đồng với nhau.

· Điều 30 về điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi: đề nghị mở rộng, bao gồm cả đối tượng không có bằng cấp về chăn nuôi hoặc công nghệ sinh học nhưng có trình độ chuyên môn liên quan hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi. Đề nghị quy định rõ cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là đơn vị sự nghiệp công lập hay tư nhân (khoản 2); loại hình, điều kiện công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm (khoản 6).

· Điều 31 về điều kiện của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi: Đề nghị bổ sung quy định rõ về nguyên liệu đầu vào cho phù hợp thực tế. Điều 31 chưa phù hợp thực tế, gây khó cho người dân như quy định về phòng thử nghiệm, trình độ kỹ thuật từ đại học trong khi không phân biệt quy mô cơ sở. Đề nghị quy định thống nhất cơ quan cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi tại Điều 41 và Điều 31. Đề nghị không cần thiết quy định Bộ NN&PTNT cấp để dễ thực hiện hơn. Đề nghị xem lại quy định về nhân viên lấy mẫu thức ăn chăn nuôi và để tương đồng với Luật Thủy sản. Đề nghị cân nhắc quy định tại điểm c, khoản 3 “Khu vực sản xuất được thiết kế và bố trí thiết bị theo quy tắc 1 chiều có sự cách biệt giữa nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra để tránh nhiễm chéo”. 

- Đề nghị rà soát, chỉnh sửa quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng cũng như điều kiện của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Điều 31, 32 và 37 cho rõ ràng và phù hợp với thực tế hơn; chuyển điểm đ, khoản 2, Điều 37 không sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi sang khoản 3, Điều 7.

- Điều 32: đề nghị sửa tên điều thành điều kiện của cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi. 

- Điều 33 về xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi: đề nghị quy định phân cấp cho rõ ràng, hợp lý. 

- Điều 34 về nguyên tắc quản lý thưc ăn chăn nuôi chứa kháng sinh: 

+ Đề nghị bổ sung chế tài phù hợp để giảm tình trạng sử dụng kháng sinh, bảo đảm thức ăn chăn nuôi đủ điều kiện, quy chuẩn quốc tế trong xuất khẩu. Đề nghị quy định là chất kích thích tạo nạc hay là chất kích thích tăng trưởng, không nên dùng chất kháng sinh vì chưa tìm thấy loại kháng sinh mà có kích thích tăng trưởng. 

+ Đề nghị gộp 3 khoản tại Điều này và sửa lại thành "không được sử dụng các loại kháng sinh không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ NN&PTNT quy định" cho dễ hiểu. Đề nghị cần phải quy định chi tiết về thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh. Khoản 1 và khoản 5 có sự mâu thuẫn không rõ nghĩa, đề nghị bỏ khoản 5. 

+ Đề nghị sửa khoản 1 “không sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi…” thành “cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi…”. 

+ Khoản 2: đề nghị làm rõ khái niệm trị bệnh và phòng bệnh; xem xét tính khả thi của quy định tại khoản 2 về sử dụng kháng sinh phòng bệnh gia súc non phải có đơn của kỹ thuật viên thú y có chứng chỉ hành nghề. Đề nghị quy định “kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi” tại khoản 2 phải là thuốc thú y không nằm trong danh mục cấm sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

+ Khoản 4: đề nghị xem lại quy định ”chỉ sử dụng tối đa hai loại kháng sinh trong một sản phẩm thức ăn chăn nuôi”.

· Đề nghị bỏ quy định tại Điều 35 và Điều 36 về quảng cáo, ghi nhãn thức ăn vì đã có quy định tại Luật Quảng cáo.

- Điều 37: khoản 5 và khoản 6, đề nghị quy định riêng về quyền, về nghĩa vụ của cơ sở sử dụng thức ăn chăn nuôi, tránh trùng nhau. Điểm đ, khoản 4, đề nghị bổ sung quy định cơ sở sản xuất đó phải chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thức ăn chăn nuôi; xem xét khoản 1, khoản 3 và khoản 5 vì có sự trùng lặp; thay thế cụm từ “niêm yết giá” bằng “công khai giá” tại điểm c, khoản 4, Điều 37.
11. Về quản lý hoạt động chăn nuôi (Chương IV)

· Có ý kiến đề nghị quy định rõ chủ trương hướng tới nền nông nghiệp sản xuất, chăn nuôi đạt chuẩn thực hành sản xuất chăn nuôi tốt. Đề nghị bổ sung quy định khi đưa sản phẩm ra thị trường phải có đăng ký, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, phải truy xuất ngay từ đầu vào để đảm bảo an toàn cho sản phẩm tham gia thị trường.

- Đề nghị cân nhắc quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, đăng ký kê khai chăn nuôi để phù hợp với từng loại hình, không phát sinh thủ tục hành chính đặc biệt là chăn nuôi nông hộ ở khu vực vùng sâu, vùng xa nhất là các đối tượng chăn nuôi mang tính chất di động như ong.

· Điều 53 về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong chăn nuôi cần phải cụ thể để phù hợp với từng đối tượng như hộ chăn nuôi trong nội thành, nội thị. Đề nghị quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi đăng ký và kê khai chăn nuôi tại Điều 52 và Điều 53.

- Điều 27, khoản 2: đề nghị bỏ cụm từ “cấp lại, thu hồi”, làm rõ điều kiện, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.
- Điều 28: đề nghị có biện pháp bảo vệ giống bản địa, thuần chủng; bổ sung “tên bản xứ của giống”; đề nghị bổ sung nội dung khi đánh giá chất lượng chăn nuôi, quy trình… phải thông báo rộng rãi để đảm bảo tính minh bạch. 

- Có ý kiến cho rằng quy định trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi ở Điều 30 và của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Điều 31 và chứng chỉ hành nghề chăn nuôi ở Điều 41 chưa hợp lý và thiếu nhất quán, lĩnh vực chuyên môn của cán bộ kỹ thuật khá hẹp, sẽ làm mất cơ hội việc làm, sử dụng người kinh nghiệm. Xem xét lại quy định chứng chỉ nhân viên lấy mẫu thức ăn cho chăn nuôi do Bộ NN&PTNT cấp, chứng chỉ hành nghề thụ tinh nhân tạo thì quy định do một cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp. 

· Điều 38 về điều kiện cơ sở chăn nuôi: 

+ Khoản 4: đề nghị sửa “Chủ tịch UBND tỉnh” thành “UBND tỉnh” để dễ tổ chức thực hiện. Đề nghị bổ sung quy định vào Điều 38 điều kiện phải có biện pháp xử lý mùi hôi trong hoạt động chăn nuôi để tránh ô nhiễm môi trường không khí xung quanh; điểm a, đề nghị cân nhắc quy định giao Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND quy định chi tiết khu vực nội thành, nội thị, khu đông dân cư không được chăn nuôi, trang trại, vùng chăn nuôi tập trung, tạo quỹ đất sạch, quy định chính sách hỗ trợ di dời vì khó khả thi khi thực hiện. Quy định về trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp như thế nào, tiêu chuẩn nào không rõ. Quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 38 mẫu thuẫn với quy định tại khoản 1, Điều 7. 

+ Đề nghị cần khảo sát, đánh giá lại các đối tượng được điều chỉnh bởi quy định tại Điều 38 là “nơi chăn nuôi phải tách biệt với nhà ở” và quy định về chính sách di dời các khu trang trại chăn nuôi để và quy hoạch ở một số khu vực. Đề nghị xem lại quy định “khu chuồng chăn nuôi phải tách biệt với nhà ở” không phù hợp với điều kiện dân tộc thiểu số. Đề nghị dẫn chiếu Luật Bảo vệ môi trường khi quy định về tiếng ồn do thiết bị trong các trại chăn nuôi. 

+ Có ý kiến đề nghị bỏ điểm a, khoản 1 vì là giấy phép con trong Luật. Đề nghị quy định điều kiện chăn nuôi trang trại, nhỏ lẻ thì không phải có giấy phép hành nghề chăn nuôi vì thực tế ngành chăn nuôi của Việt Nam là nhỏ lẻ, hộ chăn nuôi nhỏ, trang trại nhỏ.
· Đề nghị bổ sung vào Điều 38 và Điều 40 các điều kiện chăn nuôi đối với công ty chăn nuôi để đảm bảo môi trường, an toàn thực phẩm, số lần tối thiểu khử trùng môi trường.

· Điều 39 về điều kiện cơ sở sản xuất kinh doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng: 

+ Chứng chỉ hành nghề thụ tinh nhân tạo: hiện nay, mỗi địa phương giao cho một đơn vị khác nhau phụ trách việc thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi. Hơn nữa, việc này đòi hỏi kỹ thuật cao nên cấp tỉnh khó đáp ứng được. Do đó, đề nghị bỏ cụm từ “do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cấp”. 

+ Đề nghị chỉnh sửa lại quy định tại khoản 4, Điều 39 về điều kiện cơ sở sản xuất kinh doanh phôi, trứng giống, ấu trùng vì chưa rõ ràng như “tách biệt” với nơi ở của người. 

+ Điểm b, khoản 5, Điều 39 quy định trứng, giống, ấu trùng được khai thác từ vật nuôi thuần chủng chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn vì hiện nay người ta sử dụng những cặp lai để sản xuất trứng giống hoặc làm sinh sản.

· Điều 40 về đăng ký, kê khai chăn nuôi: 

+ Đề nghị quy định về việc đăng ký thông tin chăn nuôi ở UBND cấp huyện trước khi tiến hành chăn nuôi phải hỏi ý kiến cơ quan thú y hay cơ quan chuyên môn của cấp huyện và các cơ quan này phải trả lời và chịu trách nhiệm về đăng ký, kê khai chăn nuôi. 

+ Đề nghị sửa lại quy định tại Điều 40 về kê khai chăn nuôi theo hướng quản lý cái gì thì cơ quan quản lý phải trực tiếp thực hiện; bổ sung hình thức đăng ký, kê khai cho khả thi và phù hợp hơn với từng loại hình, khu vực, đối tượng chăn nuôi cũng như số lượng vật nuôi. Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp về thực hiện đăng ký, kê khai chăn nuôi và lộ trình thực hiện đăng ký kê khai chăn nuôi cho khả thi. Cần quy định một điều để tiến tới đăng ký chăn nuôi trực tuyến. 

+ Khoản 2: đề nghị xem lại quy định việc kê khai chăn nuôi áp dụng đối với chăn nuôi nông hộ, nhất là khu vực miền núi. Đề nghị đăng ký chăn nuôi cấp trang trại đăng ký ở cấp huyện, còn chăn nuôi nông hộ thì kê khai cấp xã. Đề nghị xem lại quy định chăn nuôi trang trại phải đăng ký cấp huyện, chăn nuôi nông hộ kê khai cấp xã cho khỏi mâu thuẫn vì hầu hết chăn nuôi trang trại là phải xin chủ trương đầu tư của cấp tỉnh. 

· Điều 41 về hành nghề chăn nuôi: các hoạt động chăn nuôi yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, bổ sung các nghề khác trong hoạt động chăn nuôi cho đầy đủ và phù hợp với thực tế. 
· Điều 42 về giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi: 

+ Đề nghị xem xét thời hạn về hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và các trường hợp phải thu hồi cho phù hợp và thống nhất hơn. Đề nghị rà soát lại quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi tránh mâu thuẫn giữa điểm b, khoản 2, Điều 42 với điểm b, khoản 2, Điều 61 vì đơn vị thẩm định và đơn vị cấp là hai đơn vị khác nhau. 

+ Khoản 2, Điều 42 quy định giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 5 năm có thể phù hợp đối với các hộ lớn nhưng cần tính toán thêm đối với các hộ vừa vì mỗi lần cấp giấy chứng nhận cần có phí. Khoản b, Điều 42 quy định Sở NN&NPTNT cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi cho nhà đầu tư trong nước, như vậy bao hàm cả cơ sở chăn nuôi nông hộ thuộc Điều 38 là không khả thi vì số lượng hộ chăn nuôi quá nhiều. Cần quy định rõ hơn về điều kiện cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất giống, cơ sở bảo quản tinh, bảo quản phôi, trứng (từ Điều 38 đến Điều 53). 

+ Đề nghị bổ sung quy định về kiểm soát dịch bệnh, thẩm quyền công bố dịch. Đề nghị phân cấp hợp lý hơn, theo đó, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi, đủ điều kiện chăn nuôi, kể cả đầu tư nước ngoài nên rà soát để phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Kê khai chăn nuôi thì nên phân cấp huyện, cấp xã; cân nhắc thêm về kê khai giống. 

· Đề nghị xem xét gộp nội dung của Điều 51 với Điều 53 vì có sự trùng lặp và để bảo đảm sự phù hợp và khả thi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

12. Về quản lý môi trường, chất thải trong chăn nuôi (Mục 3 Chương IV)

- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ, cụ thể trách nhiệm của các cơ sở chăn nuôi về bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý cơ sở chăn nuôi. Dự thảo Luật cần có quy định cụ thể và đầy đủ về việc xử lý chất thải chăn nuôi, không làm ô nhiễm môi trường và để tái sử dụng hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi. Đề nghị xem xét chất thải chăn nuôi là một nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón hữu cơ và đây là một giải pháp để giảm chi phí chăn nuôi. Đề nghị nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của quy định về quản lý chất thải vì các trang trại có quy mô vừa và nhỏ không đủ điều kiện về nguồn lực tài chính, phải có lộ trình, kế hoạch thực hiện. Đề nghị xem xét, bổ sung việc sử dụng chất thải, khí thải chăn nuôi cho mục đích sản xuất khí sinh học qua xử lý chất thải phục vụ sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Đề nghị bổ sung quy định về đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm sinh học vào chăn nuôi, chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải chăn nuôi có giá thành phù hợp với từng loại hình, quy mô chăn nuôi và đặc thù vùng, miền đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng nông phẩm an toàn bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

· Điều 44, khoản 2: đề nghị bổ sung điều kiện và nguyên tắc xác định khoảng cách xây dựng cơ sở chăn nuôi nên phân cấp cho địa phương quy định cụ thể để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng miền, xem xét trình độ công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở. Đề nghị diễn đạt lại điểm b, khoản 2 quy định khoảng cách vì không rõ cách xác định ranh giới, khoảng cách. Đề nghị bổ sung quy định về khoảng cách cơ sở chăn nuôi phải cách xa đường giao thông chính liên huyện, liên tỉnh để phù hợp thực tế của các trại nằm ở ranh giới hành chính của hai địa phương. Bổ sung “sông, suối, ao, hồ” trước cụm từ nguồn nước sinh hoạt tại điểm a cho đầy đủ hơn. Đề nghị bổ sung quy định “không được chăn nuôi gần lưu vực sông, biển, nguồn nước”. 

- Điều 45: đề nghị nghiên cứu điều chỉnh việc quy định về xả thải cho phù hợp với điều kiện thực tế các trang trại Việt Nam, có chính sách thúc đẩy tận dụng nguồn chất thải trong chăn nuôi như một nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón hữu cơ, giảm bớt chi phí chăn nuôi, vừa thúc đẩy và phát triển ngành nông ngiệp, vừa đảm bảo môi trường; bổ sung một khoản quy định về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc hướng dẫn về xử lý chất thải chăn nuôi, đặc biệt là chất thải có nguồn gốc từ hữu cơ, phân vật nuôi; 
- Điều 46: đề nghị sửa lại quy định “thường xuyên phải vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi” thành “phải thực hiện nơi chăn nuôi sạch sẽ, không mùi” để khả thi hơn khi kiểm tra.

- Điều 48 và Điều 49: đề nghị xem xét quy định về điều kiện cơ sở sản xuất chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi vì khó tìm được cơ sở chuyên xử lý chất thải chăn nuôi; đề nghị quy định tổng quát hơn về cơ sở sản xuất chế phẩm xử lý chất thải nói chung để dễ thực hiện.

- Đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm trong việc xử lý môi trường trong hình thức chăn nuôi gia công.
13. Về quyền vật nuôi (Mục 4, Chương IV)

- Có ý kiến cho rằng Dự thảo Luật chỉ có 2 điều mang tính khái quát cao, việc sử dụng thuật ngữ "nhân đạo với vật nuôi" còn mang tính trừu tượng, chưa bao quát hết được vấn đề, khó thực hiện, đề nghị xem xét, cân nhắc quy định này, cần tham khảo kinh nghiệm các nước đã có quy định; bổ sung các tiêu chí đảm bảo quyền của vật nuôi ví dụ như không bị đói khát, không bị chịu đau đớn, được kịp thời chữa trị khi có thương tật, bệnh tật… Có ý kiến cho rằng quy định của Dự thảo Luật đang có sự nhầm lẫn về “phúc lợi động vật” và “quyền động vật”, đề nghị đổi cụm từ “quyền vật nuôi” thành “phúc lợi động vật”.

- Điều 50: đề nghị cần giải thích từ ngữ “đối xử nhân đạo”, làm rõ quyền của vật nuôi, trách nhiệm của người chăn nuôi trong trường hợp vật nuôi bị bệnh, không phát triển khỏe mạnh, giết mổ vật nuôi, sử dụng vật nuôi trong biểu diễn xiếc, giải trí.
14. Về quản lý động vật bán hoang dã gây nuôi, động vật cảnh  (Chương V)

· Một số ý kiến cho rằng hiện nay vẫn còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, kinh doanh các loại động vật bán hoang dã giữa  Bộ NN&PTNT với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó, đề nghị rà soát các quy định của Luật Đa dạng sinh học và Luật Lâm nghiệp để quy định theo hướng phân định rõ động vật bán hoang dã gây nuôi được điều chỉnh trong Dự thảo Luật này với các danh mục thông thường, danh mục nguy cấp, các động vật, các loài nguy cấp để tránh chồng chéo. 

· Có ý kiến đề nghị làm rõ đối tượng động vật bán hoang dã gây nuôi và hình thức nuôi bán hoang dã như nuôi lợn rừng, nuôi yến vv... phân định rõ hoạt động nuôi và bảo vệ tự nhiên để khai thác. Đề nghị nghiên cứu và cân nhắc đến động vật hoang dã với mục đích lợi nhuận gắn liền với bạo lực và quyền vật nuôi. Ý kiến khác cho rằng quy định động vật cảnh không gồm chó, mèo là không phù hợp thực tế.  

· Đề nghị xem lại Điều 54 và Điều 55 vì mâu thuẫn: Điều 54 quy định danh mục cấm sản xuất, kinh doanh và cấm xuất khẩu nhưng Điều 55 lại quy định điều kiện chăn nuôi, kinh doanh đối với các loại động vật hoang dã gây nuôi. 

· Điều 55 về điều kiện chăn nuôi, kinh doanh các loại động vật bán hoang dã gây nuôi: điểm đ, khoản 1, đề nghị quy định theo hướng những người có hành vi vi phạm hình sự trong lĩnh vực chăn nuôi hay bảo vệ động vật hoang dã thì không được cấp phép nuôi. Đề nghị bổ sung quy định quy mô nuôi động vật bán hoang dã, động vật cảnh ở mức độ nào thì đăng ký với UBND cấp huyện, kê khai với UBND cấp xã. Quy định tại điểm đ, khoản 2 không phải là điều kiện chăn nuôi mà là trách nhiệm của người chăn nuôi.

·  Điều 56: Chưa có quy định trách nhiệm bồi thường của gia đình nuôi chó, mèo khi chó, mèo tấn công vào người khác hoặc các động vật khác. Khoản 3, đề nghị bổ sung quy định về xử lý động vật bán hang dã đã gây nuôi trong trường hợp dừng hoạt động của các cơ sở không đáp ứng được yêu cầu chăn nuôi. 

+ Bổ sung quy định kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nuôi cho từng loại động vật hoang dã, bảo đảm việc gây nuôi đáp ứng các điều kiện an toàn do con người và môi trường sinh thái. 


+ Điểm b, khoản 3, xem xét tính khả thi của quy định không thả rông chó, phải đeo rọ mõm và phải có người dắt chó khi đi ra ngoài và chế tài khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định trên.
·  Đề nghị xem lại danh mục động vật hoang dã gây nuôi đối với con yến; đề nghị bổ sung quy định về việc nuôi chim yến. 

- Điều 57: đề nghị bổ sung “xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi” vào tiêu đề cho rõ nghĩa. 

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung một mục hay một vài điều về động vật nuôi phục vụ vui chơi, giải trí; bổ sung quy định về các cơ sở, công viên vui chơi có nuôi thú, cơ sở chăm sóc, lưu giữ thú cảnh, cơ sở chữa bệnh cho thú cảnh hoặc cơ sở kinh doanh thú cảnh.
15. Về quản lý nhà nước trong chăn nuôi (Chương VII)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định để rõ trách nhiệm của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh, huyện, xã từ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch đến sản xuất con giống, chăn nuôi, tiêu thụ, thương mại sản phẩm. Bổ sung trách nhiệm của Bộ Công Thương về thị trường cho sản phẩm chăn nuôi. Phân cấp quản lý chăn nuôi nhiều hơn cho địa phương, quy định các nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát; ra soát quy định về thủ tục, quy trình thực hiện công tác quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính của Chính phủ.
- Đề nghị bổ sung một điều về quản lý và phát triển các đối tượng chăn nuôi có tính đặc thù cao (gà Đông Tảo), sản xuất số lượng ít nhưng được quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu và giá trị thương mại cao có thể xuất khẩu, thu hút người tiêu dùng; bổ sung nội dung về hợp tác quốc tế. 
· Điều 59: đề nghị bổ sung nội dung về “xây dựng các cơ chế chính sách” và “xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn” vào nội dung quản lý nhà nước cho đầy đủ hơn. Đề nghị nêu rõ Chiến lược phát triển chăn nuôi do Chính phủ phê duyệt trên cơ sở tham mưu của Bộ NN&PTNT, sau đó Bộ NN&PTNT sẽ cụ thể chiến lược thành kế hoạch chi tiết để triển khai trong toàn quốc.

- Điều 60: đề nghị bổ sung nội dung về phối hợp giữa ngành NN&PTNT với các ngành khác để thúc đẩy phát triển chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn; bổ sung quy định về chính sách, trách nhiệm quản lý nhà nước, về hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy trình của chăn nuôi từ khâu giống, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị quy định vai trò Sở NN&PTNT trong việc tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố; trách nhiệm của Bộ, địa phương, hỗ trợ của Bộ đối với địa phương. Đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ NN&PTNT trong việc dự báo, thống kê để giải cứu sản phẩm dư thừa. Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi tại địa phương là Chủ tịch UBND hay UBND. 

- Điều 61: đề nghị xem xét lại quy định tại điểm a, khoản 1 cho phù hợp với nguyên tắc "Nhà nước thống nhất quản lý các hoạt động chăn nuôi" tại khoản 1, Điều 4, nội dung nào được ban hành quy chuẩn kỹ thuật riêng của từng địa phương thì phải cụ thể hoặc giao cho Chính phủ quy định, mang tính thống nhất toàn quốc, tránh việc ban hành văn bản quy định riêng.
16. Một số góp ý cụ thể khác

- Có ý kiến cho rằng Hồ sơ Dự án Luật mới có 01 Dự thảo Nghị định hướng dẫn và nội dung chưa thực sự đầy đủ, do đó, đề nghị bổ sung.

·  Khoản 2, Điều 63: đề nghị xem xét quy định này vì sẽ gây khó khăn cho các cơ sở chăn nuôi khi đã đầu tư sản xuất quy mô lớn, chi phí nhiều; bổ sung quy định trong trường hợp cơ sở chăn nuôi xây dựng đúng pháp luật nhưng sau đó các công trình khác xây dựng gần. Có chính sách hỗ trợ tìm kiếm địa điểm phù hợp, hỗ trợ kinh phí giảm đàn, di chuyển nhằm giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi. Đề nghị thời hạn hạn áp dụng 5 năm đối với các trang trại nuôi lợn thịt, trang trại giống thì áp dụng theo lộ trình 5 năm giảm quy mô đàn và 7 năm di chuyển đến địa điểm phù hợp. 

·  Điều 26, Điều 30 và Điều 49 về khảo nghiệm nội dung lưu giữ và bảo quản các giống, mẫu thức ăn chăn nuôi và chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: đề nghị bổ sung quy định cụ thể để xử lý các vấn đề phát sinh về trong trường hợp tranh chấp; bỏ cụm từ “thu giá dịch vụ” tại điểm b, khoản 7, Điều 30 và điểm b, khoản 8, Điều 49; bỏ cụm từ “giám sát” tại khoản 4, Điều 30 cho phù hợp với chức năng của UBND cấp tỉnh.
·  Thay thế cụm từ “nông hộ” trong Dự thảo Luật bằng các chủ thể: tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác cho phù hợp với quy định của Bộ Luật dân sự.
*            *

*

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về Dự án Luật Chăn nuôi tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Xin trân trọng báo cáo./.   
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